
 

LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

25 – 26 

THÁNG 

HĐVĐV: Xếp tàu 

hỏa  

Kỹ năng sống: Dạy 

trẻ bỏ giác đúng nơi 

quy định   

TD: Đi có mang 

vật trên đầu [T1} 

Rèn kĩ năng: Bé 

chơi luồn dây 

NBPB: Nhận biết 

phân biệt đồ chơi 

theo màu { màu xanh, 

màu đỏ}  

TH: Dán cửa sổ hình 

vuông, hình tròn xe 

{ô tô .tàu hỏa 

VH:  Thơ: “ Con 

tàu”.  

ÂN: Dạy Hát: Biết 

vâng lời mẹ 

Nghe hát :Rữa mặt 

như m 

TD VĐCB: Đi có 

mang vật trên đầu 

[T2}  

HĐVĐV: Bé chồng 

tháp 

3 – 4 

TUỔI 

Thể dục 

Bật liên tiếp qua 3 ô 

(t1) Khám phá 

Làm quen một số 

ptgt đường thủy  

 

Văn học 

Cô bé quàng khăn 

đỏ  

Hoạt động tạo hình 

Dán thuyền buồm  

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ xếp đồ chơi 

đúng nơi quy định  

Làm quen với toán 

Nhận biết cao hơn, 

thấp hơn  

Thể dục 

Bật liên tiếp qua 3 

ô (t2)  

Làm quen thơ - 

truyện 

Thơ “cây dây leo”  

Âm nhạc 

Dạy hát: em đi chơi 

thuyền  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ thuyền (đề tài)  

Văn học: 

Bác gấu đen và 2 

chú thỏ (Tiết 1) 

Âm nhạc: 

DH: Hoa Bé 

Ngoan 

Khám phá: 

Phân loại các loại 

rau 

Tạo hình:  

Vẽ thêm quả cho 

cây 

Kỹ năng xã hội: 

Bé xếp đồ dùng đồ 

chơi  

LQ với toán: 

NB hình vuông, 

hình chữ nhật 

4 – 5 

TUỔI 

TD: : Trèo lên 

xuống 7 gióng 

thang. 

Văn học: KC “Mèo 

lại hoàn mèo” 

(tiết 2) 

KNS:  KN thoát 

hiểm khi có cháy 

Âm nhạc: Vỗ tay 

theo tiết tấu chậm 

bài “Múa đàn”. 

 

Toán: Nhận biết khối 

cầu, khối trụ 

KPKH: Khám phá 

về không khí, gió. 

Âm nhạc: Nghe 

hát “Ánh trăng 

hòa bình”. 

TH: Vẽ trăng 

TD: Bật chụm chân 

liên tục vào 5 ô 

Văn học: Thơ 

“Nắng bốn mùa” 

 

5 – 6 

TUỔI 

Thể dục 

Bật liên tiếp qua 3 ô 

(t1) Khám phá 

Làm quen một số 

ptgt đường thủy  

 

Văn học 

Cô bé quàng khăn 

đỏ  

Hoạt động tạo hình 

Dán thuyền buồm  

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ xếp đồ chơi 

đúng nơi quy định  

Làm quen với toán 

Nhận biết cao hơn, 

thấp hơn  

Thể dục 

Bật liên tiếp qua 3 

ô (t2)  

Làm quen thơ - 

truyện 

Thơ “cây dây leo”  

Âm nhạc 

Dạy hát: em đi chơi 

thuyền  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ thuyền (đề tài)  
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